
UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: Nhơn Trạch, ngày      tháng      năm
DANH SÁCH

Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng quý II năm 2022

STT Tên chủ điểm Tên điểm Địa chỉ của điểm Số Giấy chứng
nhận

Ngày cấp

I CẤP MỚI
1 Trần Đại Nghĩa Trần Đại Nghĩa ấp 1, Hiệp Phước 02/2017/TCĐTCC 11-1-17

2 Lê Trí Hải Lê Trí Hải ấp Trầu, Phước Thiền 03/2017/TCĐTCC 20/01/2017

3 Nguyễn Anh Vũ Anh Vũ ấp 3, Hiệp Phước 04/2017/TCĐTCC 2-3-17

4 Lưu Thái Mỹ Nét Thái Hiền ấp 4, Hiệp Phước 06/2017/TCĐTCC 12-4-17

5 Nguyễn Xuân
Cường

Ớt Nét ấp 1, xã Hiệp Phước 08/2017/TCĐTCC 13/6/2017

6 Trần Thị Huỳnh
Mơ

Trần Thị
Huỳnh Mơ

ấp 3, Hiệp Phước 09/2017/TCĐTCC 19/6/2017

7 Trần Thị Lợi Anh Trần Thị Lợi
Anh

ấp Bến Cam, xã Phước
Thiền

11/2017/TCĐTCC 23/6/2017

8 Nguyễn Đình Tây
Đức

Tây Đức ấp Vĩnh Cữu, xã Vĩnh
Thanh

12/2017/TCĐTCC 6-7-17

9 Lại Hoàn Hi Hoàn Hi ấp 1, xã Long Thọ 13/2017/TCĐTCC 25/7/2017

10 Trần Văn Lắn Anh Lắng ấp Thị Cầu, xã Phú Đông 14/2017/TCĐTCC 28/8/2017

11 Ngô Bảo Trung Ngô Bảo Trung ấp Xóm Hố, xã Phú Hội 15/2017/TCĐTCC 12-9-17

12 Lê Huỳnh Lê Huỳnh ấp Đất Mới, xã Phú Hội 16/2017/TCĐTCC 12-9-17

13 Lê Hữu Cường Tí Cuội ấp Đất Mới, xã Phú Hội 18/2017/TCĐTCC 20/11/2017

14 Trần Thị Thúy
Hằng

Trần Thị Thúy
Hằng

ấp Bến Sắn, Phước Thiền 19/2017/TCĐTCC 7-12-17

15 Thanh Nghị Thanh Nghị ấp 3, xã Hiệp Phước 21/2017/TCĐTCC 21/12/2017

16 Cao Tấn Huỳnh Tấn Huỳnh ấp 2, Long Thọ 22/2017/TCĐTCC 25/12/2017

17 Nguyễn Phương
Nam

Nguyễn
Phương Nam

ấp Bến Cam, xã Phước
Thiền

23/2017/TCĐTCC 29/12/2017

18 Lê Văn Sơn Nam Sơn ấp Trầu, xã Phước Thiền 02/2018/TCĐTCC 23/02/2018

19 Nguyễn Minh
Dương

Minh Dương ấp Bến Cộ, xã Đại Phước 03/2018/TCĐTCC 12-3-18
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21 Nguyễn Thị
Hương

HƯƠNG ĐẤU
TRƯỜNG

ấp 2, xã Long Thọ 07/2018/TCĐTCC 11-4-18

22 Nguyễn Đức Thái THÁI THỊNH ấp Bến Sắn, xã Phước
Thiền

08/2018/TCĐTCC 17/4/2018

23 Phạm Thanh Bình Phạm Thanh
Bình

ấp Trầu, xã Phước Thiền 09/2018/TCĐTCC 17/4/2018

24 Nguyễn Thị Mai
Hương

HAI HOÀNG ấp Bến Sắn, xã Phước
Thiền

10/2018/TCĐTCC 26/4/2018

25 Nguyễn Công
Đức

ĐỨC PHÁT
NGUYỄN

ấp 4, xã Hiệp Phước 11/2018/TCĐTCC 11-5-18

26 Nguyễn Hữu
Thành

NHÂN TRÍ ấp 3, xã Long Thọ 12/2018/TCĐTCC 25/5/2018

27 Huỳnh Thanh
Phong

Huỳnh Thanh
Phong

ấp Bà Trường, xã Phước
An

13/2018/TCĐTCC 30/5/2018

28 Lê Thị Hà LÊ THI HÀ Hùng Vương, Tổ 10, Ấp 5,
xã Hiệp Phước

14/2018/TCĐTCC 15/6/2018

29 Nguyễn Thị Luận NGUYỄN THỊ
LUẬN

2374, ấp Sơn Hà, xã Vĩnh
Thanh

15/2018/TCĐTCC 15/6/2018

30 Nguyễn Chí
Giang

GT GAME Khu A, Lý Thái Tổ, ấp
Phước Lý, xã Đại Phước

17/2018/TCĐTCC 25/6/2018

31 Hồ Hữu Hùng Hồ Hữu Hùng ấp 1, xã Long Thọ 18/2018/TCĐTCC 13/8/2018

32 Phan Cảnh Đức
Tài

HADES
GAMING

Số 9, Tổ 32, ấp 3, xã Hiệp
Phước

19/2018/TCĐTCC 16/8/2018

33 Trần Văn Tuấn Quốc Tú ấp Bình Phú, Long Tân 21/2018/TCĐTCC 5-9-18

34 Thái Đức Độ NET TITI ấp Xóm Hố, xã Phú Hội 22/2018/TCĐTCC 26/10/2018

35 Nguyễn Thị Kim
Phượng

Kim Phượng ấp Phước Lý, xã Đại Phước 23/2018/TCĐTCC 2-11-18

36 Nguyễn Vinh
Quang

Vinh Quang ấp Bến Sắn, xã Phước
Thiền

24/2018/TCĐTCC 22/11/2018

37 Phạm Hồng Sang Phạm Sang Số 19, Tổ 2, ấp 5, xã Hiệp
Phước

01/2019/TCĐTCC 22/01/2019

38 Phạm Văn Sanh Khang Anh Số 34, Tổ 13, ấp 4, xã Hiệp
Phước

01/2019/TCĐTCC 3-5-2019

39 Phan Văn Hải Phan Văn Hải ấp 3, Long Thọ 03/2019/TCĐTCC 4-5-2019

40 Nguyễn Đức
Thuận

Thế Giới Điện
tử Đức Thuận

ấp Thanh Minh, Vĩnh
Thanh

04/2019/TCĐTCC 5-7-2019

41 Hoàng Văn Thơm Cao Tiến Đạt Hiệp Phước 05/2019/TCĐTCC 18/6/2019

42 Nguyễn Ngọc
Phương Tú

Phương Tú ấp 2, xã Phú Thạnh 06/2019/TCĐTCC 18/6/2019

43 Bùi Hữu Thành Hữu Thành ấp Bình Phú, Long Tân 07/2019/TCĐTCC 18/6/2019

2

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



44 Đặng Thị Thủy
Tiên

Đặng Thị Thủy
Tiên

ấp Giồng Ông Đông, Phú
Đông

08/2019/TCĐTCC 25/6/2019

45 Nguyễn Văn Ơi Nguyễn Văn Ơi ấp Giồng Ông Đông, Phú
Đông

09/2019/TCĐTCC 25/6/2019

46 Trần Thị Thu Thu Số 249, Tổ 10, ấp 1, Phú
Thạnh

10/2019/TCĐTCC 25/6/2019

47 Nguyễn Trường
Khải

Vi tính Khải
Linh

Quách Thị Trang, ấp 3,
Phú Thạnh

11/2019/TCĐTCC 7-3-2019

48 Phan Văn Hóa Heros 11 Hùng Vương, Tổ 14,
Khu 5, TT Hiệp Phước

12/2019/TCĐTCC 7-4-2019

49 Lý Văn Đông Lý Văn Đông tổ 4, Khu 3, TT Hiệp
Phước

13/2019/TCĐTCC 19/7/2019

50 Nguyễn Thị
Thanh Thảo

Nguyễn Thắng
Thảo

Hùng Vương, Tổ 3, Khu 2,
TT Hiệp Phước

14/2019/TCĐTCC 19/7/2019

51 Nguyễn Thắng
Lợi

Nguyễn Thắng Tổ 5, Khu 4, TT Hiệp
Phước

15/2019/TCĐTCC 19/7/2019

52 Lương Thanh
Hiền

NTGAMING
HOUSE 2

Tổ 18, ấp Bến Cam, xã
Phước Thiền

16/2019/TCĐTCC 31/7/2019

53 Nguyễn Hồng
Quân

Trường Thịnh ấp Bến Sắn, Phước Thiền 17/2019/TCĐTCC 26/8/2019

54 Trần Duy Linh Net Bình An đường Hùng Vương, tổ 15,
ấp 2, xã Long Thọ

19/2019/TCĐTCC 24/10/2019

55 Lương Thanh
Bình

Lương Long
Khang

Tổ 21, ấp Phước Lý, xã
Đại Phước

19/2019/TCĐTCC 13/11/2019

56 Huỳnh Nhân
Nghĩa

Nhân Nghĩa số 459/11, đường Hùng
Vương, tổ 1, Khu phố
Phước Lai, TT Hiệp Phước

01/2020/TCĐTCC 13-1-2020

57 Huỳnh Duy Kha K CyBer Game Võ Thị Sáu, tổ 1, ấp Bến
Đình, xã Phú Đông

02/2020/TCĐTCC 20-1-2020

58 Nguyễn Thị Côi Minh Côi tổ 19, ấp Bến Cam, xã
Phước Thiền

03/2020/TCĐTCC 13-2-2020

59 Mai Thị Hoa Phương Đông 2 Hùng Vương, tổ 4, Khu
phố Phước Hiệp, TT Hiệp
Phước

04/2020/TCĐTCC 2-3-2020

60 Lê Trọng Trí Tý Gaming 139/2, Hùng Vương, Tổ 4,
KP Mỹ Khoan, TT Hiệp
Phước

05/2020/TCĐTCC 25-3-2020

61 Nguyễn Hữu Hòa Hòa Net tổ 16, ấp Trầu, xã Phước
Thiện

06/2020/TCĐTCC 28-4-2020

62 Phan Văn Niệm Phước Lộc ấp 2, Phước Khánh 07/2020/TCĐTCC 15-5-2020

63 Nguyễn Văn
Minh

Cyber all game
net nhanh

tổ 7, KP Phước Hiệp, TT
Hiệp Phước

08/2020/TCĐTCC 29-5-2020

64 Võ Thị Thu Hiến Hoàng Minh 1
Tổ 04, ấp 5, xã Long Thọ

09/2020/TCĐTCC 23-6-2020
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65 Lê Thị Hồng Thy Tếu Gaming Tổ 03, ấp Bàu Bông, xã
Phước An

10/2020/TCĐTCC 14-10-2020

66 Nguyễn Xuân Lộc Nguyễn Xuân
Lộc

ấp Bến Sắn, xã Phước
Thiền

11/2020/TCĐTCC 14-10-2020

67 Tăng Thiện
Thông

Ngọc Trân Trần Thị Nhạt, tổ 12, ấp
Đất Mới, xã Phú Hội

12/2020/TCĐTCC 14-10-2020

68 Lê Anh Phương Ngói tổ 4, Khu phố Phước Lai,
TT Hiệp Phước

01/2021/TCĐTCC 2-5-2021

69 Đào Duy Khánh Ka Long Hẻm 136, Trần Phú, tổ 18,
ấp Bến Cam, xã Phước
Thiền

02/2021/TCĐTCC 4-7-2021

70 Trần Thị Ngợi

KHOA TIGER

Hẻm 82, đường Trần Phú,
ấp Bến Cam, xã Phước
Thiền

03/2021/TCĐTCC 11-08-2021

71 ĐÀO VIẾT
THỎA

NET  NGÂN
HÀ

Tổ 25, ấp Bến Sắn, xã
Phước Thiền

01/2022/TCĐTCC 02-11-2022

72 NGUYỄN VĂN
QUÂN

NET BLUE
SEA

tổ 16, ấp 2, xã Phước
Khánh

02/2022/TCĐTCC 05-11-2022

GIA HẠN
1 Nguyễn Thành

Thái
Thành Thái ấp Phước Lý, xã Đại Phước 01/2018/TCĐTCC 21/3/2018

2 Nguyễn Văn
Quân

NET BLUE
SEA

ấp 2, xã Phước Khánh 01/2021/TCĐTCC 16/4/2021

Sửa đổi, bổ sung/cấp lại
1 Nguyễn Thị Kim

Ánh
Nguyễn Thị
Kim Ánh

ấp Hòa Bình, xã Vĩnh
Thanh

04/2018/TCĐTCC 5-2-18

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
- Sở TT&TT tỉnh;
- T, P Phòng VHTT;
- Lưu VT, BCVT.

Bùi Minh Tuấn
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